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ĐỀ KIỂM TRA  GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2024 - 2025
Môn: TOÁN – KHỐI: 10
Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề


	Họ tên thí sinh: ……………………………………Số báo danh: ……………..
	Mã đề thi 101



TRẮC NGHIỆM  (6 điểm) 
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 10. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.




Câu 1: Cho hai tập hợp  và  Giao của hai tập hợp  và  là: 




    A.  	    B. 	    C. 	    D. 





Câu 2: Cho tam giác  có cm,  cm, cm. Tính 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 3: Cho . Hợp của hai tập hợp  và  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 4: Tập xác định  của hàm số  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 


Câu 5: Cho tam giác ABC vuông tại A có  Tính 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 6: Tập xác định của hàm số  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 7: Cho tam giác  có  Tính độ dài cạnh 




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 



Câu 8: Cho hai tập hợp . Giao của hai tập hợp  và  là:




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
Câu 9:  Bất phương trình nào sau đây có miền nghiệm là phần không bị gạch như hình vẽ bên? 
[image: Ảnh có chứa hàng, biểu đồ

Mô tả được tạo tự động]





    A. 	    B. 	    C. 	    D. 

Câu 10: Cặp số  là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




    A. 	    B. 	    C. 	    D. 
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1:  Cho tam giác  có số đo ba cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

    a) Nửa chu vi tam giác 

    b) Diện tích tam giác  

    c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  

    d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  

Câu 2: Cho hai tập hợp: 


    a) 	    b) 


c) 	    d) 

[bookmark: BMN_QUESTION17]TỰ LUẬN  (4 điểm) 
[bookmark: BMN_QUESTION18]Câu 1. Một lớp học có 25 học sinh biết chơi cầu lông, 20 học sinh biết chơi đá cầu, 11 học sinh biết chơi cả hai cầu lông với đá cầu  Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh biết chơi ít nhất một trong hai  môn thể thao đá cầu và cầu lông?  









Câu 2. Để đo khoảng cách từ một điểm  trên bờ sông đến gốc cây  trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm  cùng ở trên bờ với  sao cho từ  và  có thể nhìn thấy điểm . Ta đo được khoảng cách , . Tính khoảng cách từ điểm A đến gốc cây C.
[image: ]







[bookmark: BMN_QUESTION20]Câu 3 . Một gia đình dự định trồng rau và hoa trên một mảnh đất có diện tích  ha. Nếu trồng  ha rau thì cần  ngày công và thu lợi  triệu. Nếu trồng 1 ha hoa thì cần  ngày công và thu lợi  triệu. Biết rằng, gia đình chỉ có thể sử dụng không quá  ngày công cho công việc trồng rau và hoa. Hỏi gia đình trên trồng bao nhiêu hecta mỗi loai để thu được  số lợi nhuận cao nhất .
	



Câu 4. Cho hai lực  cùng tác động vào một vật tại điểm . Độ lớn hai lực lần lượt là 300N và 400N, Góc . Tìm  độ lớn của lực tổng hợp tác động lên vật?  
[image: ]


	                


[bookmark: BMN_QUESTION21]----------- HẾT -----------



ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM

	Câu\Mã đề
	101
	102
	103
	104

	1
	B
	A
	D
	A

	2
	D
	A
	C
	D

	3
	C
	C
	D
	A

	4
	B
	D
	D
	D

	5
	A
	B
	C
	B

	6
	A
	D
	A
	B

	7
	A
	D
	B
	C

	8
	A
	B
	D
	B

	9
	B
	D
	C
	D

	10
	D
	D
	D
	C

	1
	DSSS
	DDSD
	SDSS
	DDSD

	2
	DSDD
	DSSS
	DDDS
	SSSD
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DAP AN KIEM TRA GIUA KY - NAM HQC: 2024 - 2025
MON TOAN - KHOI 10

a NOI DUNG PIEM
CAU
Ciul Mot lcp ¢6 25 hoc sinh biét choi cau long, 20 hoc sinh biét choi da cau, 11 hoc sinh biét choi
(1d) ca hai cau l6ng va da cau. Hoi 16p d6 c6 bao nhiéu hoc sinh biét choi it nhat mot trong hai mon
thé thao cau long va da cau?

Cich 1: S0 hoc sinh biét choi it nhat mét trong hai mon cau long va da cau (10i giai) 0,25
n(AUB)=n(A)+n(B)-n(ANB) (céng thirc) 0.25
=25+20-11(phép todn) 0,25
=34 (hoc sinh) (dép so) 0,25

Cach 2: Vf: so dd Ven ) i . ] 0,25
S6 hoc sinh bict choi it nhat mét trong hai mon cau 16ng va dé cau (loi giai) 0,25
14+11+9=34 (phép todn) 0,25
=34 (hoc sinh) (dap so0) 0,25
Pé do khoang cach tir mét diém trén bo song dén g(;c cay C trén cu lao gilta song, nguoi ta

Céiu 2 chon moét diém B cung o trén bo véi A sao cho tir A va B ¢6 thé nhin thay diem C. Ta do
(1d) dugc khoang cach AB= 40m,CAB=60",CBA =80". Tinh khoang cach tir diém A dén gbc
cayC.
C=40° 025
40  AC 0,5
sin40° _ sin80°
AC ~61,283555... 0,25
Mot gia dinh du dinh trfmg rau va hoa trén mét manh dat c6 dién tich 8 ha. Néu trong 1 ha rau
Céiu 3 thi can 20 ngay cong va thu loi 3 tri¢u. Néu trong hoa thi can 30 ngay cong va thu loi 4 tricu.
(1d) Biét ring, gla dinh chi c6 thé str dung khong qua 180 ngay cong cho cong viéc trong rau va
hoa. Hoi gla dinh trén trong bao nhiéu hecta mdi loai dé thu duoc s6 loi nhuan cao nhit .
Goi x lasohectarauva y la s6 hecta hoa.
x+y<8
Theo dé ra, ta cé: e dig=1an 0,25
x>0
y=0.
F =3x +4y (triéu dong) 0,25
Biéu dién mién nghiém cua hé bat phuong trinh trén h¢ truc toa d6 Oxy 0,25
0O(0;0) A(0;6) B(6:2) C(8:0)
F(0;0)=0
F(0:6)=24.
F(6:2)=26.
F(8:;0)=24.
F dat gia tri 1on nhat bing 26 tai B(6:2). 0,25
Viy dé thu dugc nhiéu tién nhat, gia dinh d6 can trong 6 ha ngé va 2 ha dau xanh.
Ciu 4 Cho hai luc F, = MA,F, = MB cing tac dong vio mét vit tai diém M . Dg 16n hai luc E,F,
(10) lan lwot 1a 300 N va 400 N , Goc AMB=90". Tim do 16n cua luc téng hop téc dong lén vat?
E eE F—z =ME 0,25
=|peE|
=ME 0,25
=+/3007 +400° 0,25
=500 (N) 0,25





oleObject7.bin

image9.wmf
{

}

1;2;3;4.


oleObject8.bin

image10.wmf
ABC


oleObject9.bin

image11.wmf
4

AB

=


oleObject10.bin

image12.wmf
7

BC

=


oleObject11.bin

image13.wmf
9

AC

=


oleObject12.bin

image14.wmf
cos.

A


oleObject13.bin

image15.wmf
2

cos.

3

A

=-


oleObject14.bin

image16.wmf
1

cos.

2

A

=


oleObject15.bin

image17.wmf
1

cos.

3

A

=


oleObject16.bin

image18.wmf
2

cos.

3

A

=


oleObject17.bin

image19.wmf
(

)

[

]

2;1,3;0

AB

=-=-


oleObject18.bin

image20.wmf
A


oleObject19.bin

oleObject20.bin

image21.wmf
[

]

3;1.

-


oleObject21.bin

image22.wmf
(

)

2;1.

-


oleObject22.bin

image23.wmf
[

)

3;1.

-


oleObject23.bin

image24.wmf
[

]

2;0.

-


oleObject24.bin

image25.wmf
D


oleObject25.bin

image26.wmf
4

2

x

y

x

-

=

+


oleObject26.bin

image27.wmf
.

D

=

¡


oleObject27.bin

image1.png




image28.wmf
{

}

\2.

D

=-

¡


oleObject28.bin

image29.wmf
[

)

2;.

D

=-+¥


oleObject29.bin

image30.wmf
(

]

;2.

D

=-¥-


oleObject30.bin

image31.wmf
6,10.

ABBC

==


oleObject31.bin

image32.wmf
.

B

A

C

B

+

uuuruuur


oleObject32.bin

image2.wmf
{

}

1;2;3

A

=


image33.wmf
8.


oleObject33.bin

image34.wmf
2.


oleObject34.bin

image35.wmf
21.


oleObject35.bin

image36.wmf
12.


oleObject36.bin

image37.wmf
82

yxx

=--


oleObject37.bin

oleObject1.bin

image38.wmf
(

]

;4.

-¥


oleObject38.bin

image39.wmf
[

)

4;.

+¥


oleObject39.bin

image40.wmf
[

]

0;4.


oleObject40.bin

image41.wmf
[

)

0;.

+¥


oleObject41.bin

image42.wmf
ABC


oleObject42.bin

image3.wmf
{

}

2;3;4.

B

=


image43.wmf
µ

0

6,10,60.

ABACA

===


oleObject43.bin

image44.wmf
.

BC


oleObject44.bin

image45.wmf
219.

BC

=


oleObject45.bin

image46.wmf
52.

BC

=


oleObject46.bin

image47.wmf
213.

BC

=


oleObject47.bin

